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UBND TỈNH QUẢNG NAM  

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 10 

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

(Ngày 10/5/2021) 

 

  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ 

đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến  phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h ngày 

10/5/2021, như sau: 

` 1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện 

pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo  

1.1. Tính từ đầu mùa dịch đến nay 

-  Công tác xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 111.390 mẫu xét nghiệm, trong 

đó: 121 mẫu dương tính (+), 110.692 mẫu âm tính (-) và 577 mẫu đang chờ kết quả; 

- Cách ly y tế tập trung: Tổng số 14.852 người; trong đó: đang cách ly tập 

trung cho 1.756 người và kết thúc cách ly cho 13.096 người; 

- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 973 người; trong đó: đang cách ly cho 28 

người và đã kết thúc cách ly cho 945 người; 

- Cách ly tại nhà: Tổng số 70.912 người; trong đó: đang cách ly cho 1.184 

người và đã kết thúc cách ly cho 69.728 người. 

1.2.  Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay 

- Về mẫu xét nghiệm: đã thực hiện 1.447 mẫu xét nghiệm, trong đó: 03 

mẫu mẫu dương tính (+), 867 mẫu âm tính (-) và 577 mẫu chưa có kết quả 

(trong ngày có 782 mẫu xét nghiệm); 

- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: Tổng số 576 người; trong đó: 

đang cách ly tập trung cho 559 người (số cách ly mới trong ngày: 38 người), kết 

thúc cách ly cho 17 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 5); 

- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 18 người; trong đó: đang cách ly cho 18 

người (số cách ly mới trong ngày: 9 người), đã kết thúc cách ly cho 0 người (số  

kết thúc cách ly trong ngày: 0).   

- Cách ly tại nhà: Tổng số 3.840 người; trong đó: đang cách ly cho 1.184 

người (số cách ly mới trong ngày: 789 người) và đã kết thúc cách ly cho 2.656 

người (số kết thúc cách ly trong ngày: 1.098).  
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2. Một số hoạt động khác 

2.1. Công tác truy vết 

a) Liên quan đến BN3276 tại huyện Điện Bàn - địa chỉ thôn Nhị Dinh 3, 

xã Điện Phước: 06 trường hợp F1 được giám sát đã có kết quả xét nghiệm  

âm tính lần 1. 

b) Liên quan đến BN3301 c ng bố tại Đà N ng  Nh n viên kế toán tại 

thẩm mỹ viện AMIDA), có địa chỉ nhà ba m    xã Tam  u n, huyện N i 

Thành, tỉnh Quảng Nam: 13 trường hợp F1 được giám sát đã có kết quả xét 

nghiệm âm tính lần 1. 

c) Liên quan đến BN3306 c ng bố tại Đà N ng  nh n viên văn phòng 

tại thẩm mỹ viện AMIDA), có địa chỉ nhà ba m  tại xã Tam  u n 2, N i 

Thành: 23 trường hợp F1 được giám sát đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 

e) Liên quan BN 3305 c ng bố tại Đà N ng  nh n viên văn phòng tại 

thẩm mỹ viện AMIDA) có địa chỉ nhà m  tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam: huyện Đại Lộc có 04 F1 đã CLTT và có kết quả xét nghiệm 

âm tính lần 1. 

f) Liên quan BN 3220, BN 3404 và BN 3405 c ng bố tại Đà N ng  nh n 

viên Marketing, Nhân viên hành chính và tổng giám đốc, Thẩm mỹ viện 

Quốc tế AMIDA) có đi đến TP Hội An ngày 30/04/2021 – 01/05/2021: tại quán 

Cơm gà bà Nga có 10 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu 

xét nghiệm và đang chờ kết quả; tại Palm Garden Beach Resort - Hội An có 16 

trường hợp đang giám sát và cách ly. 

g) Liên quan BN 3457 c ng bố tại Đà N ng  Chồng của BN 3311 làm 

việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA) có lịch trình đi qua các huyện Đại 

Lộc, Duy  uyên, Diện Bàn: có 02 trường hợp F1 (01 Điện Bàn, 01 Đại Lộc) 

được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.   

2.2. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

Tính đến ngày 10/5/2020, Quảng Nam đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho 11.326 đối tượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, cụ thể gồm:  

Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế tham gia các hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19; Người tham gia phòng chống dịch: Thành viên 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm 

nhiệm vụ truy vết….); Công an, Quân đội. 
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3. Thông tin về các ca bệnh công bố ngày 10/5/2021 tại TP Đà N ng 

liên quan đến Quảng Nam  

3.1. Trường hợp 01: BN 3220 

3.1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên bệnh nhân: N.V.P    Giới tính: Nam.  

- Sinh năm: 1998. 

- Địa chỉ: đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  

- Nghề nghiệp: Marketing (Thẩm mỹ viện AMIDA - 222, Phan Châu 

Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) 

3.1.2. Thông tin dịch tễ 

a) Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nh n được l y m u có kết quả x t 

nghiệm dư ng tính với  AR -CoV-2 

- Ngày 28/4/2021:  

Bệnh nhân sống cùng với BN 3128 và BN 3129, ngoài ra còn có Đ.A.V và 

N.H.Q.T. Bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. 

- Ngày 29/4/2021: 

Từ 7 giờ đến 19 giờ, bệnh nhân chỉ ở nhà. Lúc 19 giờ, bệnh nhân đi nhậu 

tại quán Ớt xanh (số 139 đường 3/2, Đà Nẵng) với N.T.P.A, N.Q.T (đồng 

nghiệp) cùng 2 người bạn của N.T.P.A và N.Q.T. Lúc 21 giờ, bệnh nhân đi cùng 

N.T.P.A; N.Q.T, 6 người bạn của N.T.P.A và N.Q.T đi tàu Phú Quý dạo sông 

Hàn. Trên tàu có khoảng 30 người. Sau đó, bệnh nhân và 9 người nêu trên đến 

quán nhậu A Tuyên (bên cạnh cầu Rồng) 

- Ngày 30/4/2021: 

Lúc 00 giờ: Bệnh nhân và N.T.P.A và N.Q.T về Chung cư Fhome tại 16 Lý 

Thường Kiệt, Đà Nẵng. Tại đây còn có 1 người giúp việc, chị N.T.N.A và con 

gái N.T.N.A. Lúc 04 giờ 30 đến 07 giờ 30: Bệnh nhân đi chèo SUP tại biển Mân 

Thái, gặp ông chủ SUP. Sau đó, bệnh nhân ăn bún với N.Q.T tại quán bún gà 

đối diện Chung cư Fhome. Lúc 13 giờ: Bệnh nhân đi Hội An với vợ chồng chị 

N.T.H.T bằng ô tô cá nhân. L c 14 giờ bệnh nh n đến Palm Garden Beach 

Resort Hội An và   tại đó đến 19 giờ. Khoảng 19 giờ 30: Bệnh nh n ăn tối 

tại quán C m gà bà Nga   Hội An, sau đó đi dạo phố cổ và về tại Resort. 

Buổi trưa ngày 01/5/2021: Bệnh nhân về lại phòng trọ tại An Thượng 32, Mỹ 

An. Chỉ tiếp xúc 4 người trong phòng. 
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b) Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay 

- Ngày 02/5/2021: 

Khoảng 8 giờ: Bệnh nhân đi làm bằng xe máy đến Thẩm mỹ Quốc tế 

AMIDA (222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), lên họp với 8 người trong phòng. 

Buổi trưa: ăn trưa tại Công ty - 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Khoảng 16 giờ: 

Bệnh nhân có đi bằng ô tô riêng (với N.Q.T) uống cafe tại 46 Bạch Đằng, sau đó 

về Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) lấy xe máy về 

phòng trọ tại An Thượng 32, Mỹ An.  

- Từ ngày 03/5 đến ngày 06/5:  

Bệnh nhân chỉ ở trong phòng trọ, gọi ship đồ ăn đến cửa và lấy đồ.  

- Ngày 06/5/2021: 

 Bệnh nhân và 02 bạn cùng phòng được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá 

phía Tây (Liên Chiểu). 

3.2. Trường hợp 02: BN 3404 

3.2.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: N.T.N.A.            Giới tính: Nữ. 

- Sinh năm: 1995 

- Địa chỉ: B1204 Chung cư Fhome - 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

- Nghề nghiệp: Nhân viên hành chính tại thẩm mỹ viện AMIDA (có 2 cơ 

sở: 539 Điện Biên Phủ, 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng) 

3.2.2. Thông tin dịch tễ 

a) Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân có triệu chứng 

- Ngày 24-25/4/2021:  

Bệnh nhân đi làm ở Thẫm mỹ viện AMIDA - 222 Phan Châu Trinh, Đà 

Nẵng và về nhà. 

- Ngày 26/4/2021:  

+ Bệnh nhân bay vào TP. Hồ Chí Minh chuyến bay VN113 lúc 8h00-

9h30, sau đó đi Grapcar về 06 Cao Thắng, tại đây bệnh nhân có gặp BN3131, 

chị H.T.Y, L.T.T.A, chị L để làm việc. 

+ Khoảng 21h00 bệnh nhân có sang quán lẩu bên cạnh 06 Cao Thắng ăn 

tối, sau đó về nhà chị K.N.T.Đ khoảng 20 phút rồi về phòng trọ ở 212B/088 

Nguyễn Trãi nghỉ. 

- Ngày 27/4/2021:  
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+ Khoảng 10h-12h trưa bệnh nhân đến quán Cafe – 59 Phạm Viết Chánh 

gặp BN3131. 

+ Từ 16h-18h bệnh nhân đến số 06 Cao Thắng, có gặp chị K.N.T.Đ, 

H.T.Y, L.T.T.A. 

+ Từ 18h-19h30 đi ăn ốc (không nhớ rõ địa chỉ) với chị H.T.Y. 

+ Từ 20h-22h có đến shop The Shilla, BB Store’s trên đường Lê Văn Sỹ, 

sau đó về nhà trọ tại đường Nguyễn Trãi. 

- Ngày 28/4/2021:  

+ Khoảng 10h00 bệnh nhân đi Grapcar với BN3131 ra sân bay về Đà Nẵng. 

+ Khoảng 15h00 cùng đi với BN3131 về 16 Lý Thường Kiệt, phường 

Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trên đường đi có ghé qua tiệm vàng 

gần chợ Thanh Khê, ghé Siêu thị Vinmart mua nước và mua mít trộn. Sau đó đi 

về Quảng Ngãi với BN 3395, BN 3405 và BN3131.  

+ Khoảng 20h00 bệnh nhân đến nhà N.T.Y.L ở Quảng Ngãi ăn cơm. 

- Ngày 29/4/2021: Bệnh nhân tham dự đám cưới của N.T.Y.L ở Quảng 

Ngãi, sau đó 11h00 về lại Đà Nẵng, đi trên xe có thêm bạn V.T.H. Chiều tối về 

lại Đà Nẵng và sau đó chỉ ở nhà. 

- Ngày 30/4/2021: 

+ Khoảng 5h00 bệnh nhân có đến bãi biển Mân Thái chèo súp với BN 

3405, BN 3395, BN 3220. 

+ Khoảng 13h00 vào Hội An   tại Palm Resort. 

+ L c 19h00 có đi ăn c m tại quán bà Nga đường Phan Châu Trinh, 

Hội An, Quảng Nam. 

b) Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay 

- Ngày 01/5/2021:  

+ Lúc 8h00 sáng bệnh nhân ăn sáng tại nhà ăn của Palm Resort – Hội An, 

Quảng Nam. 

+ Lúc 11h00 bệnh nhân về lại nhà 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, Đà Nẵng và không đi đâu. Bệnh nhân ở chung với BN 3405, BN 

3395, cháu N.N.M.C, giúp việc V.T.T. Không tiếp xúc với ai ở chung cư. 

- Ngày 02/5/2021:  

+ Từ 9h00 bệnh nhân đi làm tại công ty – 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. 

+ Khoảng 19 giờ đến 22 giờ có tham gia cuộc họp Tổng công ty ở 539 

Điện Biên Phủ - Đà Nẵng (có BN3131) sau đó về nhà. 
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- Ngày 03/5/2021: Đi làm tại công ty sau đó về nhà và không đi đâu. 

- Ngày 04/5/2021:  

+ Khoảng 10h00 bệnh nhân lên công ty lấy tài liệu có gặp BN3131 và 3 

bạn cùng công ty, sau đó về nhà và không đi đâu. Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi. 

- Ngày 05/5/2021:  

Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, chỉ ở nhà và không đi đâu. Bệnh nhân 

có điện thoại đến Trạm Y tế Thạch Thang và tự cách ly tại nhà. 

- Ngày 06/5/2021: bệnh nhân chỉ ở nhà và không đi đâu. 

- Ngày 07/5/2021:  

Bệnh nhân chỉ ở nhà, buổi chiều bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y 

tế Thạch Thang (đi bằng ô tô riêng của anh chị), sau đó về nhà và được chuyển 

đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây. 

3.3. Trường hợp 03: BN 3405 

3.3.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: N.T.P.A.            Giới tính: Nữ. 

- Sinh năm: 1993 

- Địa chỉ: Chung cư F Home, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng.  

- Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Cơ sở 1 là 

539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê và cơ sở 2 là 222, Phan Châu Trinh, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng) 

3.3.2. Thông tin dịch tễ 

a) Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân có triệu chứng 

- Từ ngày 20/4 – 26/4/2021:  

+ Bệnh nhân sống tại Chung cư F Home, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng cùng gia đình. Hằng ngày bệnh nhân đi làm bình 

thường, chỉ tiếp xúc với nhân viên và người nhà rồi về nhà, sức khỏe bệnh nhân 

bình thường.   

- Ngày 27/4/2021:  

Bệnh nhân ngày đi làm, tối đi nhậu cùng 2 Bs.T -  và Bs.S, cùng bệnh nhân 

N.T.H.A tại Toxic (đường Trần Văn Trứ). 

- Ngày 28/4/2021:  

Bệnh nhân đi họp tại Central chapter tại Stay Hotel đường 3/2, sau đó 15 

giờ bệnh nhân đi đám cưới cùng BN 3131 nhân viên công ty tại Quảng Ngãi và 
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có ghé vào chợ Thanh Khê mua vàng tặng nhân viên. Đến 20 giờ tối cùng ngày, 

bệnh nhân về nhà nhân viên Y.L ăn nhậu cùng nhóm nhân viên đơn vị, rồi đi hát 

Karaoke tại quán gì đó không nhớ tại Quảng Ngãi rồi về nhà nghỉ Thế kỷ ngủ 

cùng mọi người.  

- Ngày 29/4/2021:  

+ Buổi sáng đi ăn cưới Y.L (thôn An Trường, P. Phổ Ninh huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi), sau đó 10 giờ về Đà Nẵng, trên đường đi ghé nhà cô N tại 

Tam Kỳ sau đó về nhà.  

+ Buổi chiều 17 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đi uống cà phê cùng 

K.V và N.V.T, T.D.K tại cà phê De Ante, 43 Trần Văn Trứ, Hải Châu, Đà Nẵng. 

+ Buổi tối 18 giờ 30 phút đi ăn tại quán Ớt xanh đường 3/2 với T, V, T, P, 

sau đó đi dạo đường Bạch Đằng, đến 22 giờ 24 giờ đi ăn với T, K, B, và 2 nhân 

viên của B, T và 2 người bạn từ Hà Nội vào. 

b) Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay 

- Ngày 30/4 – 01/5/2021:  

Bệnh nhân đi resort Hội An chơi, buổi tối có ghé ăn c m gà Bà Nga tại 

Hội An, đi ăn chè gần khu giữ xe cùng nhân viên trong công ty sau đó đi về 

nhà bằng ô tô riêng. 

- Ngày 02/5/2021:  

Lúc 8 giờ 30 phút bệnh nhân bắt đầu đi làm đến cơ sở Công ty AMIDA tại 

222 Phan Châu Trinh cùng chồng. Có tiếp xúc với nhân viên công ty. Đến 16 giờ 

cùng ngày bệnh nhân đi cafe cùng D tại quán BOOK cafe  đường Bạch Đằng. Có 

tiếp xúc với 01 nhân viên phục vụ nữa sau đó về công ty lúc 5 giờ 30 phút. Đến 

20 giờ tối họp với toàn thể công ty tại 222 Phan Châu Trinh đến 22 giờ 30 phút 

thì nghỉ về nhà và bắt đầu có triệu chứng rét run, sáng hôm sau bị sốt. 

- Ngày 03/5/2021:  

Buổi sáng bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng: sốt, đau đầu, ho nhẹ, mất vị 

giác, nhức mỏi người. Sau đó bệnh nhân nhờ chồng đi mua thuốc tại tiệm thuốc 

tây gần nhà về uống và bệnh nhân nghỉ ở nhà luôn. 

- Ngày 4/5 - 6/5/2021:  

Được chính quyền thông báo nên bệnh nhân nghỉ tại nhà, trong thời gian 

này bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chồng, con gái N.N.M.C và người giúp việc 

V.T.T. (các trường hợp trên hiện đã được cách ly). 

- Ngày 7/5/2021: 
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Buổi chiều vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 30 và 17 giờ 30: bệnh nhân có đi siêu 

thị Vinmax đối diện chung cư F Home, trong thời gian này bệnh nhân có tiếp 

xúc với 2 nữ nhân viên bán hàng và khoảng 4 đến 5 khách hàng cùng đi mua đồ.  

- Ngày 8/5/2021:  

Bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Khu KTX phía Tây và được TTYT Liên 

Chiểu lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xét 

nghiệm. 

3.4. Trường hợp 04: BN 3457  

3.4.1. Thông tin chung 

- Họ và tên bệnh nhân: N.A.T           Giới tính: Nam. 

- Sinh năm: 1994. 

- Địa chỉ: 90, Lê Hiến Mai, tổ 127, phường Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

- Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Xuân Phú Ân (Lô 168A, Khu dân cư 

Vạn Tường, đường Kinh Dương Vương, Hoà Khành Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng). 

3.4.2. Thông tin dịch tễ 

a) Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân có triệu chứng 

- Ngày 22-28/4/2021:  

+ Trong thời gian này, hằng ngày bệnh nhân đi làm tại công ty Xuân Phú Ân.  

+ Bệnh nhân là nhân viên bán hàng nên có đi theo ô tô công ty đến các địa 

điểm nhà sách và tiệm đồ chơi tại các khu vực Đại Lộc, TP Hội An, Trà Kiệu 

và Nam Phước huyện Duy  uyên, Điện Bàn, Quế   n, TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam (bệnh nhân không rõ địa chỉ) để quảng cáo và bán hàng đồ chơi 

của hãng Công Ty Tân Tiến.  

- Ngày 25/4/2021:  

+ Bệnh nhân có về thăm gia đình tại thôn Phù Sa, xã Quế Xuân 1, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

+ Buổi tối bệnh nhân về lại nhà trọ tại tại địa chỉ: 90, Lê Hiến Mai, Hoà 

Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, bệnh nhân ở cùng với vợ là BN 3311.  
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- Từ ngày 29/4 đến 01/5/2021:  

Bệnh nhân được nghỉ lễ nên ở nhà cùng với vợ, có đi dạo, ăn uống tại Đà 

Nẵng mà không nhớ rõ địa chỉ.  

- Ngày 02/5/2021:  

Từ 15h00 đến 16h00: bệnh nhân đi café cùng bạn tại số 43, Phạm Như 

Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Sau đó quay về phòng trọ. 

 b) Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng đến nay 

- Ngày 03/5/2021:  

+ Từ 07h00: bệnh nhân đi xe máy đến kho hàng ở địa chỉ 09 Trần Dục, 

Thanh Khê, Đà Nẵng. Tại đây tiếp xúc với anh P.H.Đ và tài xế N.T.H, sau đó về 

lại kho hàng Công ty Xuân Phú Ân, có tiếp xúc với N.T.T.M, N.Đ.N. 

+ Bệnh nhân cùng với anh N.T.H đi ô tô đi Quảng Nam để tiếp thị và bán 

sản phẩm hàng hoá cho các cửa hàng đồ chơi và nhà sách tại thị trấn Ái 

Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Phong (vì không có lịch trình nên không 

nhớ được địa chỉ cụ thể và tên cửa hàng), có nghỉ trưa tại quán café Võng và 

ghé quầy thuốc tây xã ở xã Đại Phong (không nhớ địa chỉ cụ thể). 

+ Đến 17h00: Bệnh nhân quay trở về phòng trọ tại địa chỉ 90 Lê Hiến 

Mai, tại đây chỉ tiếp xúc với vợ (BN 3311). 

- Ngày 04/5/2021:  

+ 07h00: bệnh nhân đến công ty Xuân Phú Ân tiếp xúc với tài xế N.T.H sau 

đó cùng nhau tiếp thị, bán sản phầm hàng hóa cho các cửa hàng đồ chơi và nhà 

sách tại Vĩnh Điện, Gò Nổi, Điện Quang (cửa hàng mini mart), Nam Phước (vì 

không có lịch trình nên không nhớ được địa chỉ cụ thể và tên cửa hàng).  

+ Sau đó nghỉ trưa tại quán café Võng   Đại Phong và ăn trưa tại quán 

c m gà  kh ng rõ địa chỉ cụ thể) trên đường quốc lộ 1A thị tr n Nam Phước. 

+ Trên đường về Đà Nẵng có ghé cửa hàng đồ ch i   trước chợ Miếu Bông. 

+ Đến 17h00: Bệnh nhân quay trở về trọ tại địa chỉ 90 Lê Hiến Mai, tại 

đây chỉ tiếp xúc với vợ (BN 3311). 

- Ngày 05/5/2021:  

+ Buổi sáng bệnh nhân ăn tại quán bún địa chỉ ở đường Nguyễn Chánh 

gần công ty Xuân Phú Ân (không rõ địa chỉ cụ thể). 

+ Sau đó làm việc tại Công ty Xuân Phú Ân và tiếp xúc với các đồng 

nghiệp: N.T.H, N.T.T.M, P.H.Đ, N.Đ.N. 

+ Từ 17h00 – 19h00: Bệnh nhân có đi chợ tự phát ở đường Phước Lý 1. 
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+ Đến 19h00: Bệnh nhân về nhà tại đại chỉ 90 Lê Hiến Mai và có tiếp xúc 

với vợ và bạn là N.Đ.T sang nhà chơi. 

- Ngày 06/5/2021:  

+ Bệnh nhân ăn sáng quán bún địa chỉ ở đường Nguyễn Chánh gần công 

ty Xuân Phú Ân (không rõ địa chỉ cụ thể). 

+ Từ 7h00 bệnh nhân làm việc tại Công ty Xuân Phú Ân và tiếp xúc với 

các đồng nghiệp: N.T.H, N.T.T.M, P.H.Đ. Đến trưa: bắt đầu có triệu chứng sốt 

nhẹ nên đến mua thuốc tại tiệm thuốc tây gần ngã tư Bùi Tấn Diên và Phước Lý 

1. Sau đó quay về công ty tiếp tục làm việc 

+ Đến 17h00: Bệnh nhân quay trở về phòng tại địa chỉ 90 Lê Hiến Mai và 

chỉ tiếp xúc với vợ (BN 3311). 

- Ngày 07/5/2021:  

+ 07h00: Làm việc tại công ty Xuân Phú Ân và Tiếp xúc với các đồng 

nghiệp. Sau đó về phòng tại địa chỉ 90 Lê Hiến Mai và chỉ tiếp xúc với vợ 

(BN 3311). 

+ Đến 14h00 bệnh nhân đi xét nghiệm SARS-Cov-2 một mình tại Trung 

tâm Y tế quận Liên Chiểu, địa chỉ 525 Tôn Đức Thắng, sau đó về phòng tại địa 

chỉ 90 Lê Hiến Mai và tự cách ly tại phòng. 

- Ngày 08/05/2021:  

+ Cách ly một mình tại địa chỉ 90 Lê Hiến Mai, đến trưa có gọi Shiper để 

mua phở. 

+ Khoảng 19h00 đến 20h00: bệnh nhân được đưa đi cách ly. 

4. Khẩn trư ng truy vết, khoanh vùng, xác định đối tượng cách ly, 

l y m u x t nghiệm  AR -CoV-2 

Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, để 

dịch bệnh không lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh; ngày 09/5/2021, UBND 

tỉnh đa ban hành văn bản số 2672/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ngay một số nội dung cụ 

thể như sau: 

- Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, nhân dân tại đơn vị/địa bàn mình quản lý phải khai báo 

dịch tễ trung thực, kịp thời, đảm bảo công tác điều tra truy vết được nhanh  

chóng; đơn vị, cơ quan, tổ chức, địa phương nào có người khai báo dịch tễ chậm 

trễ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì Thủ trưởng 
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đơn vị, cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách 

nhiệm hướng dẫn các cơ sở y tế rà soát đối tượng để áp dụng biện pháp cách ly 

theo đúng quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch COVID- 19”. 

- Đối tượng áp dụng cách ly tập trung: Các trường hợp tiếp xúc gần theo 

các thông báo dịch tễ ca bệnh từ Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

Các trường hợp tiếp xúc gần theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 

của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

+ Tiếp xúc gần là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác 

định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát 

của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định hoặc 

ca bệnh nghi ngờ được cách ly y tế. Nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi  

phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2. Khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường về 

sức khỏe đầu tiên xuất hiện mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là: mệt mỏi; 

đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau 

họng... 

+ Người tiếp xúc gần bao gồm: Người sống trong cùng hộ gia đình, cùng 

nhà, cùng phòng; Người trực tiếp chăm sóc, đến thăm hoặc người điều trị cùng 

phòng với ca bệnh xác định; Người cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm 

việc; Người cùng nhóm có tiếp xúc với ca bệnh: nhóm du lịch, công tác, vui 

chơi, buổi liên hoan, cuộc họp, lớp học, cùng nhóm sinh hoạt tôn giáo, cùng 

nhóm sinh hoạt các câu lạc bộ...; Người ngồi cùng hàng và trước sau hai hàng 

ghế trên cùng một phương tiện giao thông (tàu, xe ô tô, máy bay, tàu thủy…). 

Trong một số trường hợp cụ thể, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan y tế sẽ 

quyết định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần đối với hành khách đi 

cùng một phương tiện giao thông; Bất cứ người nào có tiếp xúc gần với ca bệnh 

xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ ở các tình huống khác trong khoảng thời gian từ 

3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến 

khi ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ được cách ly y tế. 

- Các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (F2) triển khai cách ly y tế tại 

nhà/nơi lưu trú một cách nghiêm ngặt và hướng dẫn cách tự phòng bệnh, theo 

dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm của F1: Nếu F1 dương tính (F0) 

thì F2 trở thành F1 và tiến hành cách ly tập trung ngay, triển khai áp dụng các 
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biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Nếu F1 âm tính lần 1 tính từ thời 

điểm tiếp xúc lần cuối thì kết thúc cách ly, nhưng vẫn thực hiện nghiêm Thông 

điệp 5K của Bộ Y tế. 

5. Kết luận của đồng chí Trần Văn T n, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Trư ng ban Thường trực Ban Chỉ đạo c p tỉnh tại buổi làm việc 

với thị xã Điện Bàn về c ng tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nội dung 

cụ thể như sau: 

Để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đến; đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy, 

yêu cầu UBND tị xã Điện Bàn tập trung thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu: 

- Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 597/CĐ-BCĐ, Công điện số 

600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID - 19, Công văn số 2570/UBND-KGVX và Công văn số 2571/UBND-

KGVX ngày 05/5/2021; rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, lắp đặt 

camara đảm bảo giám sát chặt chẽ người được cách ly thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, không để lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly tập trung. 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt 

động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã tại Quyết định số 

1219/QĐ-UBND ngày 08/5/2021 và Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 

09/5/2021. Nâng mức cảnh báo chống dịch ở mức cao nhất và sẵn sàng phương 

án ứng phó trong mọi tình huống theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 2668/UBND-KGVX ngày 08/5/2021.  

- Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND thị xã Điện Bàn, cơ 

quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp 

trong các Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc về việc thực hiện nghiêm 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ đeo khẩu 

trang. Đối với công nhân, người lao động ở Đà Nẵng đi về trong ngày, ban quản 

lý khu công nghiệp, các doanh nghiệp phải đăng ký danh sách và cấp thẻ để đi 

qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và doanh nghiệp, công nhân lao động 

phải chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch, bệnh theo quy định. 

- Kích hoạt và phát huy hơn nữa vai trò, chất lượng hoạt động của Tổ 

giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã, phường trên 

địa bàn thị xã; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn, nhất là 
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rà soát các đối tượng đi về từ vùng dịch, phải khai báo y tế, theo dõi việc cách ly 

y tế tại nhà theo quy định; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 2670/UBND-

KGVX ngày 09/5/2021 và Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của 

UBND tỉnh về tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID - 19 

trong tình hình mới; tổ chức tuyền truyền rộng rãi đến từng địa bàn, từng khu 

dân cư để người dân biết thực hiện. 

Ngoài các chốt kiểm soát phòng, chống, dịch bệnh COVID-19 thành lập 

theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh, UBND thị 

xã Điện Bàn thành lập thêm các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở vùng giáp 

ranh, đường ngang, lối mở để kiểm soát y tế tất cả người và phương tiện đi vào 

địa bàn, nhất là người đến và về từ thành phố Đà Nẵng. 

- Về phòng, chống dịch trong trường học: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chấp hành 

nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường 

học theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

2543/UBND-KGVX ngày 05/5/2021. 

 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị 

xã, thành phố điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ II và nghiên cứu phương thức tổ 

chức thi phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; phối hợp với UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động gia đình và các em học sinh tập trung ôn tập tại nhà, không ra ngoài, 

tránh tiếp xúc, để phòng tránh lây lan dịch bệnh.  

* Giải quyết các kiến nghị của địa phư ng 

- Giao Sở Y tế báo cáo đề xuất UBND tỉnh Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm 

đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế theo chỉ đạo của Bộ  Y tế tại Công điện số 

615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021. 

Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương và tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ động, linh hoạt, sáng 

tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp, theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn 

phòng Chính phủ. 
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- Giao Giám đốc Công an tỉnh trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, nguy 

cơ dịch bệnh tại thị xã Điện bàn, xem xét tạm dừng việc làm thủ tục cấp căn 

cước công dân theo thẩm quyền. 

- Giao UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa 

bàn chỉ đạo bộ phận một cửa hướng dẫn người dân đến liên hệ giải quyết công 

việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19 (không 

tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm, thực hiện nghiêm Thông điệp 

5K của Bộ Y tế…). 

- Về tổ chức tiếp xúc cử tri: đề nghị UBND thị xã Điện Bàn thực hiện theo 

đúng Kế hoạch số 2515/KH-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về công tác y tế 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhất là thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế; cài 

đặt và bật ứng dụng Bluezone, quét mã QR CODE... Tiếp xúc cử tri trực tiếp 

không quá 50 người, các cử tri còn lại có thể tiếp xúc qua hình thức trực tuyến 

hoặc gửi bằng văn bản về những vấn đề mình quan tâm đến các ứng cử viên Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 - Về đề xuất hỗ trợ chi phí, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, 

chống dịch: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

- Về hướng dẫn truy vết, xác định đối tượng F1, F2: thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ  Y tế tại Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 và Công văn số 

2672/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh. 

6. Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Nam 

 Ngày 10/5/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam phát hành 

Thông báo số 279/TB-KSBT về việc thông báo các địa điểm và mốc thời gian 

yêu cầu cách ly y tế y tế để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Cách ly tập trung và l y m u xét nghiệm theo quy định đối với 

những người đến/ở/ về từ các địa điểm và các mốc thời gian: 

TT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Địa điểm Thời gian Ghi chú 

1 
Quảng 

Nam 
Nhà ăn của Palm Resort – Hội An 8h ngày 01/5/2021 AMIDA 

2 Đà Nẵng 
Quầy tiếp đón, ngân hàng MSB tại 

đường Tiểu La, Đà Nẵng 

9h đến 9h30 ngày 

03/5/2021 
BN3301 
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3 

Quán hủ tiếu ở đường Cù Chính Lan 

(không nhớ địa chỉ, nhớ đối diện 98, 

100 Cù Chính Lan) 

21h ngày 03/5/2021 BN3301 

4 Quán xôi xéo tại tượng Mẹ Nhu Sáng 04/5/2021 BN3301 

5 

Quán bán bánh mỳ và sữa đậu nành 

ở ngã ba đường Trần Cao vân và 

Dũng S  Thanh Khê 

Sáng 05/5/2021 BN3301 

6 

Quán mỳ trước địa chỉ 22 Mẹ Hiền, 

phường Thanh Khê Tây, quận Thanh 

Khê 

Sáng ngày 06/5/2021 BN3301 

7 
Quán Bảo Bối ở 15 đường Trần  

Kế Xương, Hải Châu 

11h30 ngày 

06/5/2021 
BN3301 

8 

Quán mỳ quảng vỉa hè gần Công ty 

Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA, cơ sở 539 

Điện Biên Phủ 

Khoảng 16h30 ngày 

02/5/2021 
BN3305 

9 

Đà Nẵng 

Trường Mầm non Minh Tâm tại 116 

Núi Thành, Hải Châu 

7h30 và 17h ngày 

03/5/2021 
BN3305 

10 
Bánh mỳ bà Lan ở đường Trưng Nữ 

Vương 
19h ngày 05/5/2021 BN3305 

11 
Trà sữa tại quán EZI trên đường 

Phan Đăng Lưu 

19h45 ngày 

05/5/2021 
BN3305 

12 
Nhà thuốc Long Châu trên đường 

Phan Đăng Lưu 
20h ngày 05/5/2021 BN3305 

13 
Siêu thị An Phú Farm trên đường 

Phan Đăng Lưu 
17h ngày 06/5/2021 BN3305 

14 
Quán bún trộn trên đường Trần Đức 

Thảo 

17h30 ngày 

06/5/2021 
 

15 

Quán bánh canh quán vỉa hè tại ngã 

4 Nguyễn Trung Trực – Trương Hán 

Siêu 

Sáng ngày 03/5/2021 

BN3297 

16 

Quán bún chả cá Hiền đường 

Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà 

Sáng ngày 05/5, ngày 

06/5 và ngày 

07/5/2021 

17 

Công ty Monstar – Lab Việt Nam lô 

35 đường số 4 KCN An Đồn, quận 

Sơn Trà 

Từ ngày 01/5/2021  

đến nay 
BN3298 

18 
Quán cafe Kim số 33 đường Nguyễn 

Khuyến, quận Liên Chiểu 
16h ngày 05/5/2021 BN3298 

19 
Siêu thị Vinmart đường Nguyễn 

Huy Tưởng, quận Liên Chiểu 
20h ngày 06/5/2021 BN3298 
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20 
Quán ở địa chỉ 24 Ông Ích Khiêm, 

Đà Nẵng 
Tối ngày 29/4/2021 BN3302 

21 
Quán nhậu TOXIC đường Trần Văn 

Trứ, Hải Châu 

18h30 đến 22h ngày 

30/4/2021 
BN3302 

22 Siêu thị Vinmart đường Hàm Nghi 18h ngày 03/5/2021 BN3302 

23 
Quán bánh bèo đối diện 222 Phan 

Châu Trinh, Hải Châu 
18h ngày 04/5/2021 BN3302 

24 Quán cà phê  tại 57 Lê Hồng Phong 16h ngày 05/5/2021 BN3302 

25 Quán cafe tại 43 Trần Văn Trứ 
19h30 ngày 

01/5/2021 
BN3303 

26 Chè Liên đường Hoàng Diệu Tối ngày 01/5/2021 BN3303 

27 

Quán bún bò tại đường Đinh Tiên 

Hoàng (Kiệt 92 đi ra, nằm đối diện 

đường) 

Sáng 02/5/2021 BN3303 

28 
Quán Xô (bún măng gà) đường 

Hùng Vương 

23h30 ngày 

02/5/2021 
BN3303 

29 

Đà Nẵng 

 

Quán bún mắm tại đường Hoàng 

Diệu gần ngã 3 Chu Văn An 
21h ngày 05/5/2021 BN3303 

30 
Sữa chua trân châu Hạ Long ở 

đường Đống Đa 

9h đến 10h ngày 

03/5/2021 
BN3304 

31 Siêu thị Vinmart Lê Hồng Phong 

18h30 ngày 

05/5/2021 và  

9h ngày 06/5/2021 

BN3304 

32 Siêu thị Vinmart Lý Thái Tổ 19h ngày 05/5/2021 BN3304 

33 
Quán Trúc Xinh trên đường Phạm 

Như Xương 
Ngày 30/4/2021 BN3309 

34 

Quán nhậu Minh Đen – Liên Chiểu 

(cạnh hồ Khu Công nghiệp Hòa 

Khánh) 

18h đến 20h30 ngày 

01/5/2021 
BN3309 

35 
Bánh mỳ thịt nướng (quán giao Đỗ 

Quang - Nguyễn Văn Linh) 

18h30 ngày 

02/5/2021 
BN3309 

36 

Quán vỉa hè trước cổng trường Đại 

học Thể dục thể thao đường Dũng 

Sỹ Thanh Khê 

19h ngày 03/5/2021 BN3309 

37 
Quán mì quảng 75 Ngô Xuân Thu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu 

Từ 7h đến 7h30 ngày 

04/5/2021 và sáng 

ngày 05/5, ngày 

06/5/2021 

BN3309 

38 
Quán ăn vặt NA – Trước trường  

Cao đẳng Giao thông vận tải 
20h ngày 04/5/2021 BN3309 
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39 

Quán rửa xe tại đường Dũng Sỹ 

Thanh Khê (Đối diện chùa gần  

bệnh viện Da Liễu) 

17h45 đến 19h ngày 

05/5/2021 
BN3309 

40 
Quán Hủ tiếu giao giữa Phùng Hưng 

và Kinh Dương Vương 

Sau 23h ngày 

02/5/2021 
BN3310 

41 
Quán ốc 39k ngay lề đường Trường 

Đại Học Thể Dục Thể Thao 

21h30 ngày 

03/5/2021 
BN3310 

42 

Tiệm cà phê Cherish dưới chung cư 

Hòa Minh, Kinh Dương Vương, 

phường Hòa Minh, Liên Chiểu 

20h30 đến 22h ngày 

05/5/2021 
BN3310 

43 

Tiệm thuốc tây đối diện chung cư 

bên cạnh quán Cherish Coffee 

đường Kinh Dương Vương 

8h30 ngày 06/5/2021 BN3310 

44 

Quán bánh canh Huế tại quán trên 

đường Yên Khê 2 ngay đèn xanh 

đèn đỏ 

8h45 ngày 06/5/2021 BN3310 

45 
Quán tạp hóa (tại đường Nguyễn 

Huy Tưởng giao với Nguyễn Bính) 
Tối ngày 01/5/2021 BN3311 

46 

Đà Nẵng 

Trà sữa Bông, đường Điện Biên 

Phủ, Đà Nẵng 

9h đến 12h ngày 

04/5/2021 
BN3311 

47 

Tiệm cắt tóc đường Cù Chính Lan 

(cách chợ Thanh Khê khoảng 10 nhà 

về hướng trung tâm thành phố) 

12h ngày 04/5/2021 BN3311 

48 
Quán cafe Highland Indo đường 

Bạch Đằng 

9h30 đến 13h ngày 

30/4/2021 
BN3313 

49 
Trà sữa Milan đường Lê Thánh 

Tông (đối diện trường Trần Phú) 

19h30 đến 22h ngày 

01/5/2021 
BN3313 

50 Vinmart đường Huỳnh Ngọc Huệ 10h ngày 05/5/2021 BN3313 

51 Quán bà Lùn, đường Võ Văn Kiệt 
21h đến 22h ngày 

05/5/2021 
BN3313 

52 
Quán Mỳ quảng Xuân Thủy (đường 

Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng) 
Trưa ngày 06/5/2021 BN3313 

53 
Central chapter tại Stay Hotel, 

đường 3/2 

Trước 15h ngày 

28/4/2021  
BN3404 

54 
Quán cafe De Ante đường Trần Văn 

Trứ, Hải Châu 

17h30 ngày 

29/4/2021 
BN3404 

55 
Quán BOOK cafe, 46 đường  

Bạch Đằng 
16h ngày 02/5/2021 BN3404 

56 

Siêu thị Vinmart đối diện chung cư 

F Home, 16 Lý Thường Kiệt,  

Hải Châu 

13h đến 13h30 và 

17h30 ngày 

07/5/2021 

BN3404 
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57 Shop Chương đường Lê Duẩn 15h ngày 04/5/2021  

58 Quán nhậu Vân Dung, quận Sơn Trà 20h ngày 29/4/2021  

59 
Quán cafe Út Tịch đường  

Bạch Đằng 
Sáng ngày 30/4/2021  

60 Quán Nhắng nướng gần Cầu Rồng Tối ngày 30/4/2021  

61 
Quán mỳ quảng Phú Chiêm, đường 

Trương Định 

Từ 10h đến 10h30 

ngày 01/5/2021 
 

62 Quán cafe tại 239 Điện Biên Phủ Từ 9h ngày 28/4/2021  

63 
Quán ăn sáng tại 144 đường Huỳnh 

Thúc Kháng 
Sáng ngày 06/5/2021  

64 Quầy Pizza tại siêu thị Coopmart 
Từ 18h ngày 

01/5/2021 
 

65 

Quán phở đường Thái Thị Bôi, 

Thanh Khê (bên cạnh quán cao lầu 

tên Lý) 

Từ 18h đến 18h30 

ngày 03/5/2021 
 

66 
Nhà thờ An Hòa đường  

Trường Chinh 

Từ 8h đến 9h ngày 

02/5/2021 
 

67 

Đà Nẵng 

Quán café tại số 43 Phạm  

Như Xương, Hoà Khánh Nam,  

Liên Chiểu 

Từ 15h đến 16h ngày 

02/5/2021 
 

68 
Kho hàng ở địa chỉ 09 Trần Dục, 

Thanh Khê 
7h ngày 03/5/2021  

69 

Quán bún địa chỉ ở đường Nguyễn 

Chánh gần công ty Xuân Phú Ân, Lô 

168A, KDC Vạn Tường, đường 

Kinh Dương Vương, Hoà Khánh 

Bắc, Liên Chiểu 

Sáng ngày 05/5 và 

ngày 06/5/2021 
 

70 
Nhà hàng TOXIC, đường Trần  

Văn Trứ 

Từ 17h đến 0h ngày 

05, 06 và 07/5/2021 
 

71 

Huế 

Quán bánh ép chị Ty ở Trung Kiên, 

Lộc Tiến, Phú Lộc 
Ngày 06/5/2021 

BN3268 

72 
Sân bóng chuyền xã Lộc Tiến,  

Phú Lộc 

Từ 17h đến 17h15 

ngày 06/5/2021 

73 
Khánh 

Hòa 

Nhà hàng Lotteria, đảo Hòn Tre, 

Vinpearl, Nha Trang 
Trưa ngày 02/5/2021 BN3141 

74 
Quán Suối đá Hòn Giao,  

Khánh V nh, Khánh Hòa 

Từ 18h đến 18h30 

ngày 02/5/2021 
BN3141 

75 
Lâm 

Đồng 

Phở Thưng, số 2 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 1, Đà Lạt 

Từ 08h đến 9h ngày 

03/5/2021 
BN3141 

76 
Nông trại chó Puppy Farm,  

phường 7, Đà Lạt 

Từ 14h đến 15h30 

ngày 03/5/2021 
BN3141 
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77 Trại cừu phường 7, Đà Lạt 
Từ 15h30 đến 16h30 

ngày 03/5/2021 
BN3141 

78 
Cung điện Ánh sáng, 222B Mai Anh 

Đào, Phường 8, Đà Lạt 

Từ 15h30 đến 18h30 

ngày 03/5/2021 
BN3141 

79 
Nhà Hàng Eros Cá Hồi, 24 đường 

3/4, phường 3, Đà Lạt 
Tối ngày 3/5/2021 BN3141 

80 
Hủ tiếu Nam Vang Hai Tô, 26 Phạm 

Ngũ Lão, Đà Lạt 

Từ 7h đến 9h ngày 

04/5 và 6h đến 6h30 

ngày 05/5/2021 

BN3141 

81 
Café Golf Đà Lạt, 14 Đống Đa, 

Phường 3, Đà Lạt 

Từ 9h đến 10h ngày 

04/5/2021 
BN3141 

82 Chùa Ve Chai, Trại Mát, Đà Lạt 
Từ 11h đến 12h ngày 

04/5/2021 
BN3141 

83 Quảng trường Lâm Viên Chiều 04/5/2021 BN3141 

84 
Café Thiên Mộc Trinh, Đống Đa, 

phường 3, Đà Lạt 

Từ 17h đến 17h30 

ngày 04/5/2021 
BN3141 

85 
Quán nướng chảo 27, số 3 Phạm 

Ngũ Lão, Đà Lạt 

Từ 18h30 đến 20h 

ngày 04/5/2021 
BN3141 

86 
L’Ang Farm, bùng binh chợ Đà Lạt, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai 

Từ 20h đến 22h ngày 

04/5/2021 
BN3141 

87 

Tiệm đặc sản Cẩm Hạnh, bùng binh 

chợ Đà Lạt, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Từ 20h30 đến 21h 

ngày 04/5/2021 
BN3141 

88 
Tiệm đặc sản Minh Vân, quầy 271 

chợ đêm Đà Lạt 

Từ 20h đến 22 ngày 

04/5/2021 
BN3141 

89 
Vựa trái cây 01, 71 đường 3/2, 

phường 1, Đà Lạt 

Từ 7h đến 8h ngày 

05/5/2021 
BN3141 

90 
Vựa trái cây 02, đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường 4, Đà Lạt 

Từ 7h đến 8h ngày 

05/5/2021 
BN3141 

91 

Chuyến 

bay 

Chuyến bay VN1572 Đà Lạt đi Hà 

Nội (hàng ghế 34, 35, 36, 37, 38) 

Khởi hành lúc 8h30 

ngày 05/5/2021 
BN3141 

92 

Chuyến bay VN 113 Đà Nẵng đi 

TP.HCM (trước sau 2 hàng ghế với 

bệnh nhân) 

Khởi hành lúc 09h10 

ngày 30/4/2021 

BN3298 

93 

Chuyến bay VN 136 từ TP HCM về 

Đà Nẵng (trước sau 2 hàng ghế với 

bệnh nhân) 

18h25 ngày 

04/5/2021 

94 
Vĩnh 

Phúc 

Bar  unny, đường Mai Hắc Đế, 

KĐT Đồng   n, phường  

Ph c Thắng, TP Ph c Yên 

Đến/ở/về từ địa điểm 

này chưa qua 14 ngày 

(tính từ ngày cuối 
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95 
Trung t m chăm sóc sức khỏe  

Hoa  en, TP Vĩnh Yên 

cùng rời khỏi) 
 

96 Bệnh viện Đa khoa Ph c Yên  

97 
Bắc 

Ninh 

Xã Mão Điền và xã Xuân Lâm, 

huyện Thuận Thành 

Từ ngày 28/4/2021 

đến nay 
 

98 

TP. 

HCM 

Quán karaoke ICOOL số 38 Nguyễn 

Sơn, quận Tân Phú 

15h00 ngày 

30/4/2021 
BN3298 

99 Phố đi bộ Nguyễn Huệ 
19h30 ngày 

30/4/2021 
BN3298 

100 
Quán Garden đường Trương Công 

Định, quận Tân Bình 
Tối ngày 30/4/2021 BN3298 

101 
Quán cafe LINK đường Liên khu 8 -

9, quận Bình Tân 

8h ngày 01/5/2021 

7h ngày 02/5/2021 
BN3298 

102 
Quán bún bò huế đường Nguyễn 

Sơn, quận Tân Phú 

12h30 ngày 

01/5/2021 
BN3298 

103 
Landmark 81 đường Điện Biên Phủ, 

quận Bình Thạnh 
17h ngày 01/5/2021 BN3298 

104 
Cầu Ánh Sao khu đô thị Phú Mỹ 

Hưng, quận 7 

19h30 ngày 

01/5/2021 
BN3298 

105 
Quán nhậu số 363 Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân 

22h30 ngày 

01/5/2021 
BN3298 

106 
Quán Tràng tiền đường Gò Xoài, 

quận Bình Tân 
7h ngày 02/5/2021 BN3298 

107 
Quán lẩu cua đồng số 137 Ngô Chí 

Quốc, thành phố thủ Đức 
12h ngày 02/5/2021 BN3298 

108 
Quán cafe Suka số 1235 tỉnh lộ 43, 

thành phố thủ Đức 
14h ngày 02/5/2021 BN3298 

109 

Nhà nghỉ Thùy Duyên số 239A Mã 

Lò, phường Bình Trị Đông A, quận 

Bình Tân 

15h ngày 02/5/2021 BN3298 

110 
Quán cafe Highland đường  

Nguyễn Ánh Thủ, quận 12 
19h ngày 02/5/2021 BN3298 

111 
Quán cà phê tại quán số 39A Trần 

Khắc Chân, quận Phú Nhuận 

22h30 ngày 

02/5/2021 
BN3298 

112 

Rạp chiếu phim Galaxy Tân Bình 

đường Nguyễn Hồng Đào, Quận  

Tân Bình 

14h45 ngày 

03/5/2021 
BN3298 

113 
Quán ốc vỉa hè đường Tây Sơn, 

quận Tân Phú 
17h ngày 03/5/2021 BN3298 

114 
Quán gà ác đường Tân Hương, quận 

Tân Phú 
22h ngày 03/5/2021 BN3298 
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2. Cách ly tại nhà/n i lưu tr  đối với những người đến/ ở/ về từ các địa điểm và 

mốc thời gian: 

TT Tỉnh/TP Địa điểm Thời gian Ghi chú 

1 

Hà Nội 

Thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện 

Đông Anh 

Đến/ở/về từ địa 

điểm này chưa qua 

14 ngày (tính từ 

ngày cuối cùng rời 

khỏi) 

 

2 
Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung, xã 

Việt Hùng, huyện Đông Anh 
 

3 
Bệnh viện nhiệt đới TW, cơ sở  

Kim Chung 
 

4 
Tầng 10 chung cư Viễn Đông Star, 1 

Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt,  

Hoàng Mai 

 

5 
Tầng 24 tòa nhà Park 10, Times City, 

Hoàng Mai 
 

6 94 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng  

7 
Ngõ 86 đường Phú Kiều, phường Phúc 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm 
 

8 
Ngách 87, ngõ 409 Kim Mã, quận Ba 

Đình 
 

9 
Tổ 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, 

huyện Mê Linh 
 

10 
Phố Tía, Thôn Đông Duyên, Thôn An 

Duyên và Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, 

huyện Thường Tín 

 

11 
Ngõ Đông, thôn Nội Phật, xã Mai Đình, 

Sóc Sơn 
 

12 
Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long, xã 

Việt Long, Sóc Sơn 
 

13 
Ngõ 2, thôn Quảng Hội, xã Quang 

Tiến, Sóc Sơn 
 

14 Bệnh viện Quân Y 105, Sơn Tây  

15 
Khu phố 7 phường Sơn Lộc và khu phố 

8 phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây 
 

16 
Tòa nhà HH02B, KĐT Thanh Hà, Cự 

Khê, Thanh Oai 
 

17 
Thôn Yên Lạc, xã Đồng Lạc, Chương 

Mỹ 
 

18 
V nh 

Phúc 

Bar Sunny, đường Mai Hắc Đế, KĐT 

Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, TP 

Phúc Yên 

Đến/ở/về từ địa 

điểm này đã qua 14 

ngày (tính từ ngày 
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19 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen cuối cùng rời 

khỏi), cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú đủ 

28 ngày 

 

20 Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên  

21 Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 
Từ ngày 28/4/2021 

đến nay 
 

22 

Đà Nẵng 

Khu du lịch Núi Thần Tài Ngày 01/5/2021 BN3309 

23 
Quán cơm Kỳ Đồng (gần chợ  

Kỳ Đồng) 

12h30 đến 13h30 

ngày 06/5/2021 Mua 

đem về 
24 

Quán Ốc gần cầu Phú Lộc,  

Thanh Khê 

22h ngày 

06/5/2021 

25 
Công ty Xuân Phú Ân, Lô 168A, 

KDC Vạn Tường, đường Kinh Dương 

Vương, Hoà Khành Bắc, Liên Chiểu 

 
BN 

Tuấn 

26 
Chợ chiều An Ngãi Đông - Hòa Sơn - 

Hoà Vang - Đà Nẵng 
Ngày 04/5/2021 BN3299 

27 

Quảng 

Nam 

Đám cưới của chị gái là L.A.T  

(tư gia nữ), Tam Xuân,  

huyện Núi Thành 

Ngày 30/4/2021 BN3301 

28 
Quán trà sữa Like dưới chợ Bình Long, 

xã Điện Phước, Điện Bàn 

Từ 20h đến 21h30  

ngày 01/5/2021 
BN3276 

29 
Đám cưới của bạn Võ Thị Thanh Nhàn, 

Tam Xuân, huyện Núi Thành 
Ngày 01/5/2021 BN3301 

30 
Đám cưới của chị gái là L.A.T  

(tư gia nam), Tam Xuân, huyện  

Núi Thành 

Ngày 02/5/2021 BN3301 

31 
Cây xăng Điện Phước chỗ đèn  

giao thông 

Khoảng 8h45 ngày 

02/05/2021 
BN3276 

32 
Quảng 

Ngãi 

Đám cưới Y.L, thôn An Trường, Phổ 

Nguyên, Đức Phổ 

Sáng ngày 

29/4/2021 
 

33 
Lâm 

Đồng 

Khách sạn Hoàng Quân, số 9/1 Nguyễn 

Văn Cừ, Phường 4, Đà Lạt 

20h ngày 02/5 đến 

8h30 ngày 

05/5/2021 

BN3141 

34 

Chuyến 

bay 

Chuyến bay VN 113 Đà Nẵng đi 

TP.HCM (ngoại trừ các hàng ghế tại 

mục 1) 

Khởi hành lúc 

09h10 ngày 

30/4/2021 
BN3298 

35 Chuyến bay VN 136 từ TP HCM về Đà 

Nẵng (ngoại trừ các hàng ghế tại mục 

1) 

18h25 ngày 

04/5/2021 

36 Chuyến bay VN1572 Đà Lạt đi Hà Nội 

(Ngoại trừ các hàng ghế 34, 35, 36, 37, 

38) 

Khởi hành lúc 

8h30 ngày 

05/5/2021 

BN3141 
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng  

cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh 

Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. Xin cảm ơn! 

============================== 

 


